
UBND TỈNH BẾN TRE 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:           /SGD&ĐT-QLCL&CNTT Bến Tre, ngày 24 tháng 9 năm 2024 
V/v thông báo kết quả thi chọn các 

đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc 

gia Trung học phổ thông  

năm học 2024-2025 

  

  

     Kính gửi: Các trường Trung học phổ thông 

 

Hội đồng chấm thi chọn các đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia Trung học phổ 

thông (THPT) năm học 2024-2025 đã làm việc từ ngày 14/9/2024 đến ngày 24/9/2024 

và đã hoàn thành công tác chấm thi. 

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo kết quả kỳ thi cụ thể như sau: 

- Kết quả điểm thi chọn các đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 

2024-2025 sẽ gửi qua email công vụ của các trường để thông báo cho thí sinh. 

- Triệu tập 90 học sinh tham gia bồi dưỡng các đội tuyển môn: Toán học, Vật lí, 

Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh chuẩn bị cho Kỳ thi 

chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2024-2025 (Danh sách đính kèm). 

Các học sinh trong danh sách triệu tập dự sinh hoạt buổi đầu tiên với Ban bồi 

dưỡng các đội tuyển vào lúc 14 giờ 00 ngày 30/09/2024 tại Trường THPT Chuyên 

Bến Tre (lịch học bồi dưỡng sẽ thông báo sau). 

Học sinh các trường THPT trong thời gian tham gia bồi dưỡng các đội tuyển được 

hỗ trợ một phần tiền ăn (theo thời gian học thực tế); học sinh ở các huyện nếu có nhu 

cầu thì được tạo điều kiện tham gia học văn hóa tại trường THPT trên địa bàn Thành 

phố Bến Tre để tiện việc học tập và được bố trí nơi ở tại Ký túc xá Trường THPT 

Chuyên Bến Tre.  

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng các trường THPT thông báo kịp thời 

cho học sinh, hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất để các em tham gia học tập bồi dưỡng theo 

đúng thời gian quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên (để thực hiện);                                                               

- Ban Giám đốc (để theo dõi); 

- Phòng GDTrH-GDTX (để phối hợp); 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, QLCL&CNTT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC TRIỆU TẬP THAM GIA BỒI DƯỠNG  

CÁC ĐỘI TUYỂN DỰ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA THPT 

NĂM HỌC 2024-2025 
(Kèm theo Công văn số           / SGD&ĐT-QLCL-CNTT ngày      /    /2024 của Sở GD&ĐT) 

 

STT Họ tên học sinh Ngày sinh Nữ 
Đang 

học lớp 
Trường 

Môn học 

bồi 

dưỡng 

Ghi 

chú 

1 Nguyễn Tiến Lộc 04/07/2007   12 Toán1 THPT Chuyên Bến Tre Toán   

2 Phạm Xuân Chính 15/01/2008   11 Toán1 THPT Chuyên Bến Tre Toán   

3 Trương Lê Đan Chi 01/01/2007 X 12 Toán1 THPT Chuyên Bến Tre Toán   

4 Võ Đăng Khoa 13/06/2007   12 Toán1 THPT Chuyên Bến Tre Toán   

5 Nguyễn Minh Trí 17/05/2007   12 Toán1 THPT Chuyên Bến Tre Toán   

6 Nguyễn Đình Trí 04/02/2007   12A3 THPT Lê Hoài Đôn Toán   

7 Phan Thanh Hoàng 21/06/2007   12 Toán1 THPT Chuyên Bến Tre Toán   

8 Huỳnh Thị Bích Trâm 11/05/2007 X 12 Toán1 THPT Chuyên Bến Tre Toán   

9 Tô Hoàng Khang 05/06/2007   12 Toán2 THPT Chuyên Bến Tre Toán   

10 Phùng Đình Nguyên 01/08/2009   10 Toán1 THPT Chuyên Bến Tre Toán   

11 Nguyễn Đoàn Duy Khang 29/04/2007   12 Lý THPT Chuyên Bến Tre Vật lí   

12 Nguyễn Hoàng Long 09/02/2008   11 Lý THPT Chuyên Bến Tre Vật lí   

13 Huỳnh Tấn Lộc 03/03/2008   11 Lý THPT Chuyên Bến Tre Vật lí   

14 Trần Minh Phú Quý 23/05/2007   12 Lý THPT Chuyên Bến Tre Vật lí   

15 Lê Vĩnh Thịnh 01/04/2007   12/7 THPT Nguyễn Đình Chiểu Vật lí   

16 Nguyễn Minh Thuận 15/04/2008   11 Lý THPT Chuyên Bến Tre Vật lí   

17 Trần Thanh Nhàn 07/02/2008   11 Lý THPT Chuyên Bến Tre Vật lí   

18 Lê Thiên Lộc 15/01/2008   11 Lý THPT Chuyên Bến Tre Vật lí   

19 Bùi Quang Nhựt 04/01/2008   11 Lý THPT Chuyên Bến Tre Vật lí   

20 Nguyễn Thành Phát 16/07/2008   11 Lý THPT Chuyên Bến Tre Vật lí   

21 Trần Huỳnh Trung Kiên 01/01/2007   12 Hóa THPT Chuyên Bến Tre Hóa học   

22 Nguyễn Trịnh Quang Duy 22/11/2007   12 Hóa THPT Chuyên Bến Tre Hóa học   

23 Nguyễn Trung Hậu 05/07/2007   12 Hoá THPT Chuyên Bến Tre Hóa học   

24 Bùi Minh Khang 28/09/2008   11 Hóa THPT Chuyên Bến Tre Hóa học   

25 Võ Kiến Minh 10/01/2008   11 Hóa THPT Chuyên Bến Tre Hóa học   

26 Hồ Trần Ái Nhi 10/03/2007 X 12 Hóa THPT Chuyên Bến Tre Hóa học   

27 Huỳnh Quốc Thái 15/05/2009   10A4 THPT Lê Hoài Đôn Hóa học   

28 Lê Minh 09/06/2008   11 Hóa THPT Chuyên Bến Tre Hóa học   

29 Hồ Thuỵ Trúc Lam 17/02/2007 X 12 Hoá THPT Chuyên Bến Tre Hóa học   

30 Huỳnh Gia Bảo 19/07/2007   12 Hóa THPT Chuyên Bến Tre Hóa học   

31 Nguyễn Huỳnh Minh Như 28/03/2007 X 12 Sinh THPT Chuyên Bến Tre Sinh học   

32 Nguyễn Tấn Phát 01/01/2007   12 Sinh THPT Chuyên Bến Tre Sinh học   

33 Mai Trần Thế Quân 03/07/2008   11Sinh THPT Chuyên Bến Tre Sinh học   

34 Đoàn Ngọc Minh Châu 27/05/2008 X 11 Sinh THPT Chuyên Bến Tre Sinh học   

35 Huỳnh Bảo Đan 09/12/2008 X 11 Sinh THPT Chuyên Bến Tre Sinh học   

36 Trần Tú Trinh 13/03/2007 X 12 Sinh THPT Chuyên Bến Tre Sinh học   

37 Nguyễn Trường Thịnh 20/04/2007   12 Sinh THPT Chuyên Bến Tre Sinh học   

38 Nguyễn Đoàn Minh Khang 20/06/2008   11 Sinh THPT Chuyên Bến Tre Sinh học   
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39 Lâm Huỳnh Như 06/02/2007 X 12 Sinh THPT Chuyên Bến Tre Sinh học   

40 Nguyễn Thị Thanh Vy 20/08/2007 X 12 Sinh THPT Chuyên Bến Tre Sinh học   

41 Võ Minh Long 11/01/2007   12 Tin THPT Chuyên Bến Tre Tin học   

42 Bùi Phúc Ân 01/05/2008   11 Tin THPT Chuyên Bến Tre Tin học   

43 Nguyễn Lê Duy 14/09/2007   12 Tin THPT Chuyên Bến Tre Tin học   

44 Nguyễn Kiến Hào 23/08/2008   11A1 THPT Lê Hoài Đôn Tin học   

45 Tô Minh Khôi 07/09/2007   12 Tin  THPT Chuyên Bến Tre Tin học   

46 Ngô Thiên Phú 08/03/2008   11 Tin THPT Chuyên Bến Tre Tin học   

47 Phan Huỳnh Trí Quang 11/03/2008   11 Tin THPT Chuyên Bến Tre Tin học   

48 Phạm Minh Thông 23/09/2008   11 Tin THPT Chuyên Bến Tre Tin học   

49 Nguyễn Khánh Trình 15/08/2007   12 THPT Phan Thanh Giản Tin học   

50 Võ Thiên Lộc 02/01/2008   11 Tin THPT Chuyên Bến Tre Tin học   

51 Đỗ Hoàng Thanh Ngân 11/10/2007   12 Văn  THPT Chuyên Bến Tre Ngữ văn 
Miễn 

thi 

52 Lê Hoàng Nhật Quyên 05/05/2008 X 11 Văn  THPT Chuyên Bến Tre Ngữ văn   

53 Huỳnh Phương Anh 24/12/2007 X 12 Văn  THPT Chuyên Bến Tre Ngữ văn   

54 Nguyễn Quỳnh An 23/06/2007 X 12 Văn  THPT Chuyên Bến Tre Ngữ văn   

55 Phan Nguyễn Bình An 18/09/2008 X 11 Văn  THPT Chuyên Bến Tre Ngữ văn   

56 Dương Hoàng Phúc 27/05/2007   12 Văn  THPT Chuyên Bến Tre Ngữ văn   

57 Nguyễn Ngọc Bảo Hân 09/02/2008 X 11 Văn  THPT Chuyên Bến Tre Ngữ văn   

58 Nguyễn Thị Hạnh Nguyên 10/09/2008 X 11 Văn  THPT Chuyên Bến Tre Ngữ văn   

59 Ngô Uyên Nhi 05/08/2008 X 11 Văn  THPT Chuyên Bến Tre Ngữ văn   

60 Lê Thị Hồng Nhật 12/08/2007 X 12 Văn  THPT Chuyên Bến Tre Ngữ văn   

61 Nguyễn Phạm Tố Linh 24/03/2007   12 Sử THPT Chuyên Bến Tre Lịch sử 
Miễn 

thi 

62 Đỗ Huỳnh Uyên Nhi 14/03/2008 X 11 Sử THPT Chuyên Bến Tre Lịch sử   

63 Phan Ngọc Phương Vy 05/06/2008 X 11 Sử THPT Chuyên Bến Tre Lịch sử   

64 Trương Thị Thanh Trúc 12/06/2007 X 12 Sử THPT Chuyên Bến Tre Lịch sử   

65 Lê Duy Lộc  06/05/2007   12 Sử THPT Chuyên Bến Tre Lịch sử   

66 Nguyễn Phước Huy 26/04/2008   11 Sử THPT Chuyên Bến Tre Lịch sử   

67 Nguyễn Lê Phương Nghi 01/11/2008 X 11 Sử THPT Chuyên Bến Tre Lịch sử   

68 Nguyễn Thị Minh An 20/06/2008 X 11 Sử THPT Chuyên Bến Tre Lịch sử   

69 Nguyển Văn Hiến 14/08/2007   12 Sử THPT Chuyên Bến Tre Lịch sử   

70 Cao Minh Thư 10/06/2008 X 11 Sử THPT Chuyên Bến Tre Lịch sử   

71 Trần Ngọc Yến Nhi 30/06/2007 X 12 Địa THPT Chuyên Bến Tre Địa lí 
Miễn 

thi 

72 Trương Khánh Di 02/10/2008   11 Địa THPT Chuyên Bến Tre Địa lí 
Miễn 

thi 

73 Nguyễn Thị Kim Khánh 30/04/2007 X 12 Địa THPT Chuyên Bến Tre Địa lí   

74 Trần Đỗ Đình Duy 05/02/2008   11 Địa THPT Chuyên Bến Tre Địa lí   

75 Hồ Thụy Kim Ngọc 15/10/2007 X 12 Địa THPT Chuyên Bến Tre Địa lí   

76 Nguyễn Ngọc Như Ý 24/01/2008 X 11 Địa THPT Chuyên Bến Tre Địa lí   

77 Nguyễn Thị Thúy Kiều 09/05/2008 X 11A1 THPT Lê Hoài Đôn Địa lí   

78 Nguyễn An Bình 02/11/2009   10 Địa THPT Chuyên Bến Tre Địa lí   

79 Nguyễn Ngọc Quế Hương 11/03/2008 X 11 Địa THPT Chuyên Bến Tre Địa lí   

80 Nguyễn Ngọc Như Ý 03/05/2008 X 11 Địa THPT Chuyên Bến Tre Địa lí   

81 Trần Thiện Trí 18/07/2008   11 Anh THPT Chuyên Bến Tre Tiếng Anh 
Miễn 

thi 

82 Nguyễn Đình Minh Quốc 26/01/2007   12Anh THPT Chuyên Bến Tre Tiếng Anh   
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83 Ngô Quang Vũ 29/06/2007   12 Anh THPT Chuyên Bến Tre Tiếng Anh   

84 Nguyễn Khắc Vĩ 22/12/2008   11 Anh THPT Chuyên Bến Tre Tiếng Anh   

85 Huỳnh Ngọc Đăng Khoa 24/03/2008   11 Anh THPT Chuyên Bến Tre Tiếng Anh   

86 Bùi Nguyễn Phúc An 28/09/2007 X 12 Anh THPT Chuyên Bến Tre Tiếng Anh   

87 Trần Thiên Phúc 14/11/2007   12 Anh THPT Chuyên Bến Tre Tiếng Anh   

88 Hồ Kim Ngọc 15/11/2007 X 12 Anh THPT Chuyên Bến Tre Tiếng Anh   

89 Võ Huỳnh Minh Trí 05/07/2007   12 Anh THPT Chuyên Bến Tre Tiếng Anh   

90 Nguyễn Hoàng Yến Mai 25/11/2009 X 10 Anh THPT Chuyên Bến Tre Tiếng Anh   

 

Danh sách này có 90 học sinh./. 
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